
UBND TỈNH BẮC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
  

Số:            /QĐ-SGTVT Bắc Giang, ngày     tháng 12 năm 2023 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi phù hiệu đã cấp cho phương tiện vi phạm quy định trong  

hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC GIANG 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị 

giám sát hành trình của xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

GTVT tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ kết quả kết xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô 

tô cung cấp từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành 

trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi phù hiệu đã cấp cho 114 phương tiện của các đơn vị kinh 

doanh vận tải do vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô (Có danh sách các phương tiện bị thu hồi phù hiệu trong phụ lục kèm theo). 

Lý do thu hồi: Vi phạm quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP (Trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi 

phương tiện trong tháng 11 năm 2023 có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe 

chạy, không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống). 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có phương tiện vi phạm 

a) Nộp lại phù hiệu bị thu hồi của các phương tiện vi phạm nêu trên về Sở 

Giao thông vận tải trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực; đồng thời không được sử dụng các phương tiện nêu trên để kinh doanh 

vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu.  
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b) Tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận 

theo dõi an toàn giao thông; yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các 

quy định về tốc độ và thời gian lái xe, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát 

hành trình để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục và truyền 

dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao thông; xử lý đối với 

lái xe vi phạm, nhân viên theo dõi về an toàn giao thông theo quy chế của đơn vị. 

c) Nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh 

vận tải thì đơn vị thực hiện thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định tại 

khoản 7 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 

Điều 1 Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ. 

2. Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy 

định tại khoản 7 Điều 4 của Nghị Định số 10/2020/NĐ-CP; từ chối thực hiện các 

thủ tục xuất bến, không xác nhận vào Lệnh vận chuyển đối với phương tiện xe 

chạy tuyến cố định nêu tại Điều 1 của Quyết định này trong thời gian bị thu hồi và 

chưa được cấp lại phù hiệu. 

3. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái có trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định 

này; tiếp nhận, theo dõi, quản lý các phù hiệu thu hồi của các phương tiện vi 

phạm; cập nhật kết quả xử lý báo cáo Lãnh đạo Sở và Cục Đường bộ Việt Nam 

theo quy định. 

4. Thanh tra Sở có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý theo quy định đối với phương tiện nêu 

trên trong thời gian bị thu hồi, chưa được cấp lại phù hiệu mới mà vẫn tham gia 

kinh doanh vận tải; Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý vận tải phương tiện và 

người lái kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có phương 

tiện vi phạm bị thu hồi phù hiệu mà không giao nộp phù hiệu của phương tiện vi 

phạm về Sở Giao thông vận tải theo quy định. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các Ông (Bà) Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý vận tải PT&NL, 

Giám đốc các đơn vị vận tải, bến xe khách và các tổ chức, cá nhân liên quan có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục ĐBVN (b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, TP (p/h); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện, TP (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Bến xe khách (th/h); 

- Văn phòng Sở (đăng Website); 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Lan 

 



  PHỤ LỤC  

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGTVT ngày        /12/2023 của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang) 

 

STT BKS Loại hình Đơn vị vận tải 
Vi phạm tốc độ Tổng km hành 

trình Lần /1000 Km 

1  98H01413 Xe tải CÔNG TY CỔ PHẦN TM DANCO 22 5,45648 4.031,90 

2  29E02457 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN VT&TM LÊ GIA 81 7,74031 10.464,70 

3  98H01393 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN VT&TM LÊ GIA 64 5,46638 11.707,94 

4  29F03019 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN VT&TM LÊ GIA 58 6,64811 8.724,28 

5  12C06493 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN VT&TM LÊ GIA 44 5,11342 8.604,80 

6  98H01256 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN VT&TM LÊ GIA 41 9,61712 4.263,23 

7  98C23367 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN VT&TM LÊ GIA 28 6,24912 4.480,63 

8  98C20432 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN VT&TM NGỌC ĐỨC HẰNG 35 6,65982 5.255,40 

9  98H03968 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN VT&TM NGỌC ĐỨC HẰNG 32 6,55521 4.881,61 

10  98F00093 Xe bus CÔNG TY CPVT HK BẮC HÀ 17 10,58807 1.605,58 

11  98F00102 Xe hợp đồng CÔNG TY CPXK BẮC GIANG 14 12,81426 1.092,53 

12  98C22512 Xe Container CÔNG TY TNHH ĐỨC THẮNG 56 9,25735 6.049,25 

13  98C05650 Xe Container CÔNG TY TNHH ĐỨC THẮNG 52 8,91611 5.832,14 

14  98H02613 Xe Container CÔNG TY TNHH ĐỨC THẮNG 31 5,59738 5.538,31 

15  98C22599 Xe Container CÔNG TY TNHH ĐỨC THẮNG 19 9,57838 1.983,63 

16  98H03487 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH DVTM HUỆ SỬ 170 21,24573 8.001,61 

17  98B00604 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HIỆP ANH 74 8,36459 8.846,82 

18  98B02567 Xe bus CÔNG TY TNHH HIỆP ANH 44 5,15205 8.540,29 

19  98H03266 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH HÙNG MƯỜI 78 6,35313 12.277,41 

20  98H03299 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH HÙNG MƯỜI 75 7,17697 10.450,10 

21  98H00160 Xe Container CÔNG TY TNHH KDVT HOÀNG TIẾN 37 5,15383 7.179,12 

22  98F01191 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV CHIẾN NGÂN 139 13,27160 10.473,49 

23  98H03104 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV THẮNG LOAN 127 8,14069 15.600,64 

24  98H03113 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV THẮNG LOAN 94 5,90319 15.923,60 

25  98C07102 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TIỀN PHƯƠNG BẮC 75 14,02982 5.345,76 

26  98C22060 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TIỀN PHƯƠNG BẮC 22 5,52160 3.984,35 
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STT BKS Loại hình Đơn vị vận tải 
Vi phạm tốc độ Tổng km hành 

trình Lần /1000 Km 

27  98H02564 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TIỀN PHƯƠNG BẮC 13 6,73623 1.929,86 

28  98H00848 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TM VT DƯƠNG ĐẠI 25 5,69005 4.393,63 

29  98C06294 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TM VT&VLXD THANH TÙNG 123 9,35203 13.152,22 

30  98C07097 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TM VT&VLXD THANH TÙNG 70 6,13375 11.412,26 

31  98H03904 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV TMDV THANH THÌN 131 12,08238 10.842,23 

32  98H02867 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV TMDV THANH THÌN 99 11,43073 8.660,87 

33  98C18564 Xe Container CÔNG TY TNHH MTVTM HIẾU CHUNG 134 13,03904 10.276,83 

34  98H00004 Xe Container CÔNG TY TNHH PHÚ HƯNG KHÁNH 160 13,97238 11.451,16 

35  98B00271 Xe bus CÔNG TY TNHH PHÚ HƯNG KHÁNH 64 9,66402 6.622,50 

36  98B00005 Xe bus CÔNG TY TNHH PHÚ HƯNG KHÁNH 17 6,78482 2.505,59 

37  98H00042 Xe Container CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO PHÁT 91 13,35927 6.811,75 

38  98C15347 Xe tải CÔNG TY TNHH SX TMDV TIẾN THÀNH 16 5,80627 2.755,64 

39  98C18744 Xe tải CÔNG TY TNHH SX TMDV TIẾN THÀNH 16 6,53852 2.447,04 

40  98C00272 Xe tải CÔNG TY TNHH SX TMDV TIẾN THÀNH 7 7,00000 978,50 

41  98C26808 Xe Container CÔNG TY TNHH SX VT XNK BẮC TRUNG NAM 19 6,92692 2.742,92 

42  98H03691 Xe Container CÔNG TY TNHH SX&TM HƯNG MAI 29 6,49212 4.466,95 

43  98H03685 Xe Container CÔNG TY TNHH SX&TM HƯNG MAI 12 6,10819 1.964,58 

44  98H02895 Xe Container CÔNG TY TNHH SX&TM PHONG SINH 180 28,21253 6.380,14 

45  98H00872 Xe Container CÔNG TY TNHH SX&TM PHONG SINH 123 21,46309 5.730,77 

46  34H01558 Xe Container CÔNG TY TNHH SX&TM PHONG SINH 95 8,04913 11.802,52 

47  98C12761 Xe Container CÔNG TY TNHH SX&TM PHONG SINH 70 8,07627 8.667,36 

48  98H00712 Xe Container CÔNG TY TNHH SX&TM PHONG SINH 54 9,18115 5.881,62 

49  98H00624 Xe Container CÔNG TY TNHH SX&TM PHONG SINH 52 7,50571 6.928,06 

50  98H00439 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH SX&TM VLXD HOÀN CHINH 72 12,08204 5.959,26 

51  98H00866 Xe Container CÔNG TY TNHH SXVTTM&XNK BÍCH THỦY 40 6,18084 6.471,61 

52  98LD01097 Xe Container CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG 103 6,51050 15.820,59 

53  98H00610 Xe Container CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG 41 11,68690 3.508,20 

54  98H01680 Xe Container CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG 34 7,41635 4.584,47 

55  98C22202 Xe Container CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT 119 29,75555 3.999,25 

56  61H03067 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT 30 9,72118 3.086,05 
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STT BKS Loại hình Đơn vị vận tải 
Vi phạm tốc độ Tổng km hành 

trình Lần /1000 Km 

57  98F01119 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC 62 10,09190 6.143,54 

58  98H01536 Xe Container CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC 44 7,70022 5.714,12 

59  98F00247 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC 24 5,14500 4.664,72 

60  98F00274 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC 16 6,52703 2.451,35 

61  98F00285 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC 12 12,00000 383,67 

62  98B02467 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC 9 9,00000 309,06 

63  98C21875 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VÀ VT HÀNG HÒA HẢI ĐẠT 89 37,63380 2.364,90 

64  98H00055 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VÀ VT HÀNG HÒA HẢI ĐẠT 34 7,76632 4.377,88 

65  98C22459 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VÀ VT HÀNG HÒA HẢI ĐẠT 30 6,97039 4.303,92 

66  98C22522 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VÀ VT HÀNG HÒA HẢI ĐẠT 21 6,13996 3.420,22 

67  98H00052 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VÀ VT HÀNG HÒA HẢI ĐẠT 18 8,67608 2.074,67 

68  98H00011 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VÀ VT HÀNG HÒA HẢI ĐẠT 16 6,00461 2.664,62 

69  98C09211 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM VT HÙNG VĨ 237 24,06896 9.846,71 

70  98C08047 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VT HÙNG VĨ 184 42,47457 4.332,00 

71  98H00528 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VT HÙNG VĨ 42 8,12628 5.168,41 

72  98E01016 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM XNK&XD HƯNG HIỆP 198 12,63474 15.671,07 

73  98C07746 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM&DV MAI HUY 39 8,96435 4.350,56 

74  98C06837 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV VT PHÚ QUÝ 167 22,32014 7.482,03 

75  98C06266 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV VT PHÚ QUÝ 138 18,20940 7.578,50 

76  98C05446 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV VT PHÚ QUÝ 89 13,02033 6.835,46 

77  98C05487 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV VT PHÚ QUÝ 68 17,08708 3.979,61 

78  98C07445 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV VT PHÚ QUÝ 59 7,60004 7.763,12 

79  98C12934 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&DV VT PHÚ QUÝ 34 5,42416 6.268,26 

80  98H02939 Xe tải CÔNG TY TNHH TM&SX NGỌC MINH 25 7,02333 3.559,56 

81  98H00117 Xe Container CÔNG TY TNHH TM&VT ĐẠT ĐẠT 122 13,71076 8.898,12 

82  98H00870 Xe tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC QUẢNG 31 10,85353 2.856,21 

83  98H02841 Xe Container CÔNG TY TNHH VT&TM KHÁNH PHƯƠNG 38 16,00760 2.373,87 

84  98H03939 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XNK&VT QUYẾT THẮNG 441 33,48431 13.170,35 

85  98H02547 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XNK&VT QUYẾT THẮNG 130 7,48102 17.377,32 

86  98LD00992 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XNK&VT QUYẾT THẮNG 77 6,05660 12.713,40 
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STT BKS Loại hình Đơn vị vận tải 
Vi phạm tốc độ Tổng km hành 

trình Lần /1000 Km 

87  98F00499 Xe hợp đồng CTY TNHH TM&DV DU LỊCH SEN VIỆT 31 12,23971 2.532,74 

88  98H00205 Xe đầu kéo CTY TNHH XD&TM HƯNG THỊNH 29 5,54114 5.233,58 

89  98E01081 Xe đầu kéo DN TN THỊNH VÂN 58 12,83817 4.517,78 

90  98E01086 Xe đầu kéo DN TN THỊNH VÂN 41 8,39441 4.884,20 

91  98C08280 Xe Container DOANH NGHIÊP TƯ NHÂN 668 26 6,14176 4.233,31 

92  98B01153 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TM, XD, VT VÀ DU LỊCH HƯNG THỊNH 17 7,00378 2.427,26 

93  98C15874 Xe Container HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI YÊN THẾ 18 7,23125 2.489,20 

94  98H02659 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 194 11,17698 17.357,10 

95  98H02830 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 150 8,38992 17.878,60 

96  98H02854 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 122 6,29497 19.380,57 

97  98H02571 Xe Container HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 70 21,87028 3.200,69 

98  98C22331 Xe Container HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 40 9,83945 4.065,27 

99  98C20030 Xe Container HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 28 5,61854 4.983,50 

100  98H02847 Xe Container HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 25 13,58521 1.840,24 

101  98H03236 Xe Container HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 22 11,22146 1.960,53 

102  98H02028 Xe Container HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 22 12,02825 1.829,03 

103  98C27479 Xe Container HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 21 6,52812 3.216,85 

104  98C15496 Xe Container HTX VẬN TẢI BẮC GIANG 14 9,22362 1.517,84 

105  98C18914 Xe tải HTX VẬN TẢI SÔNG THƯƠNG 13 7,13876 1.821,04 

106  98B01750 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI THƯƠNG MẠI NỘI THÀNH 117 5,04977 23.169,39 

107  98B02873 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI THƯƠNG MẠI NỘI THÀNH 8 7,37961 1.084,07 

108  98H02942 Xe tải HTX VẬN TẢI YÊN DŨNG 459 30,26774 15.164,66 

109  98H02108 Xe Container HTX VẬN TẢI YÊN DŨNG 65 6,71067 9.686,07 

110  98B02593 Xe hợp đồng NGUYỄN VĂN LỢI 13 7,92132 1.641,14 

111  98H00354 Xe tải PHẠM HỒNG SƠN 37 6,89589 5.365,52 

112  98H00489 Xe tải TRẦN THỊ HIỀN 115 18,03593 6.376,16 

113  98C09785 Xe tải TRẦN VĂN MẠNH 13 5,50853 2.359,98 

114  98B02552 Xe hợp đồng VŨ HÙNG VƯƠNG 271 24,02533 11.279,76 
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